BIỂU TỔNG HỢP THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ NHANH
VỀ “CHỖ Ở AN TOÀN CHO NGƯỜI DÂN MIỀN NÚI”
(Dành cho cấp Quận/ huyện)
I. THÔNG TIN ĐỊA PHƯƠNG:

1. Quận/Huyện: Vũ Quang; Tổng số xã: 12.; Tổng số người: 30.549
2. Tỉnh/ Thành phố: Hà Tĩnh
II. TỔNG HỢP THÔNG TIN KHẢO SÁT: 
	TT
	Thông tin tổng hợp
	Số lượng hộ/người

	1
	Tổng số hộ đã bị thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất hoặc thiên tai nguy hiểm (trong 05 năm gần đây) 
	2198

	2
	Chỗ ở nằm trên đồi, núi hoặc mái dốc đào, đắp (san, gạt)
	3104

	2a
	Số hộ xuất hiện dấu hiệu: vết nứt trên sườn đồi, nền nhà, tường nhà; cây nghiêng đổ.
	421

	2b
	Số hộ trước và sau nhà có mái dốc (taluy âm/dương) có độ dốc cao.
	926

	2c
	Số hộ gần mái dốc không có tường chắn, kè chống sạt lở, rãnh thoát nước, cây xanh.
	802

	2d
	Số hộ phía trên có đào ao, hồ phục vụ sinh hoạt, sản xuất (nuôi cá, thả vịt…)
	244

	2e
	Số hộ xung quanh không có rừng phòng hộ
	711

	3
	Chỗ ở nằm ven sông, suối, khe nước; gần công trình hồ đập, ngầm, cầu, cống
	1181

	3a
	Số hộ phía trên (thượng nguồn) có hồ chứa đã từng xả nước gây ảnh hưởng ngập, sạt, xói lở…
	629

	3b
	Số hộ mà phía trên (thượng nguồn) có các đập ngăn tạm.
	103

	3c
	Số hộ gần chỗ ở có cống, ngầm qua khe, suối đã từng bị vùi lấp do sỏi đá, bùn cát, cây lớn.
	449

	4
	Số hộ nằm gần hoặc dưới các bãi khai thác khoáng sản, các bãi thải vật liệu lớn.
	92

	5
	Chỗ ở có sự hỗ trợ, chuẩn bị
	

	5a
	Số hộ không thường xuyên, kịp thời được nhận thông tin cảnh báo
	

	5b
	Số hộ không biết cách phòng tránh, ứng phó khi xảy ra lũ quét, sạt lở đất
	

	5c
	Số hộ không hoặc thiếu chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc chữa bệnh, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây…
	

	5d
	Nhà đang ở dạng: 

Nhà sàn mái ngói:0.hộ; Nhà gỗ:……1160………hộ; Nhà .xây 7957..............................

Nhà tranh: ………1……..hộ; Nhà sàn:……0……...hộ; Nhà....................................
	


	TT
	Đánh giá chỗ ở
	Tổng số

	
	
	Số lượng
	%

	1
	Chỗ ở an toàn
	7579
	83

	2
	Chỗ ở kém an toàn
	1369
	15

	3
	Chỗ ở cần di dời khẩn cấp
	169
	2

	Tổng
	9117
	100


……………………………………………………………........................................................................................

……………………………………………………………........................................................................................

	Hội Chữ thập đỏ Quận /Huyện
P. Chủ tịch
(Đã ký)

Nguyễn Tiến Hành
	P. Chủ tịch UBND Quận/ huyện
(Đã ký)
Nguyễn Thái Hòa


